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UBND TỈNH SÓC TRĂNG 

SỞ TƯ PHÁP 

Số:         /BC-STP 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Sóc Trăng, ngày       tháng 8  năm 2019 

 

BÁO CÁO 

Kết quả công tác Tư pháp tháng 8 

và định hướng công tác Tư pháp tháng 9/2019 

 

Thực hiện Chương trình số 05/CTr-STP ngày 28/12/2018 của Sở Tư pháp 

thực hiện nhiệm vụ công tác trọng tâm của ngành Tư pháp năm 2019, trên cơ sở 

chức năng nhiệm vụ, mục tiêu công tác đã được xác định Sở Tư pháp báo cáo 

kết quả công tác Tư pháp tháng 8/2019 và định hướng công tác Tư pháp tháng 

9/2019 như sau: 

I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC TƯ PHÁP THÁNG 8/2019 

1. Công tác xây dựng và kiểm tra văn bản QPPL 

1.1. Công tác xây dựng, thẩm định, góp ý văn bản QPPL 

Trình UBND tỉnh: tổng hợp đăng ký nội dung dự kiến tham mưu UBND 

tỉnh trình HĐND tỉnh tại kỳ họp sắp tới trong năm 2019; dự thảo Báo cáo đánh 

giá về nguy cơ tham nhũng, lợi ích nhóm trong ban hành văn bản QPPL; rà soát, 

đánh giá và đề xuất hoàn thiện pháp luật về xử lý đối với hành vi nhũng nhiễu. 

Thực hiện thẩm định 09 dự thảo văn bản QPPL(đính kèm danh mục). Góp 

ý 07 dự thảo văn bản QPPL, 09 văn bản khác (đính kèm danh mục) và có ý kiến 

đối với 01 đề nghị xây dựng văn bản QPPL1. Tổ chức họp tư vấn thẩm định dự 

thảo Quyết định ban hành Quy định tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập 

Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. 

1.2. Công tác kiểm tra và rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL và 

công tác khác 

Thực hiện tự kiểm tra 03 Quyết định của UBND tỉnh (đính kèm danh 

mục). 

Có ý kiến về cơ sở pháp lý hỗ trợ tiền nghỉ cho học viên tham gia lớp bồi 

dưỡng ngoài tỉnh; về chủ trương đầu tư dự án Khu Chợ và nhà ở thương mại 

(Khu thương mại kinh tế biển Trần Đề - Giai đoạn 2 & 3).  

2. Công tác quản lý xử lý VPHC và theo dõi thi hành pháp luật 

2.1. Về Quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý VPHC 

Kiểm tra, đánh giá hồ sơ xử phạt VPHC có nội dung phức tạp đối với ông 

Lê Hoàng Phúc - Chủ cửa hàng VTNN Phúc theo Công văn chỉ đạo của UBND 

                                                 

1
 Quyết định quy định danh mục tài sản mua sắm tập trung và phân công đơn vị thực hiện trên địa bàn tỉnh Sóc 

Trăng. 
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tỉnh. Báo cáo kết quả điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi 

phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2019; Tổng hợp phiếu điều 

tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật lĩnh vực xử lý vi phạm hành chính. 

2.2. Về theo dõi thi hành pháp luật 

Tiếp Đoàn kiểm tra liên ngành theo dõi thi hành pháp luật của Bộ Tư pháp 

làm việc tại tỉnh Sóc Trăng. Trình UBND tỉnh bổ sung báo cáo công tác theo dõi 

THPL và báo cáo tình hình thực hiện “Đề án đổi mới, nâng cao hiệu quả công 

tác tổ chức thi hành pháp luật” giai đoạn năm 2018-2022 gửi Đoàn kiểm tra liên 

ngành của Bộ Tư pháp. 

Ban hành kế hoạch tập huấn nghiệp vụ theo dõi thi hành pháp luật năm 

2019; Tổng hợp phiếu điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật lĩnh vực 

BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động; hòa giải ở cơ sở. 

3. Công tác Hành chính Tư pháp 

3.1. Công tác hộ tịch, chứng thực 

Triển khai thực hiện Công văn số 1214/BTP-HTQTCT-HT ngày 

11/12/2017 của Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực hướng dẫn công tác nhận, 

cha, mẹ con và đăng ký kết hôn 

Ban hành công văn: hướng dẫn nghiệp vụ về việc đăng ký kết hôn với 

người đang chấp hành hình phạt tù; trả lời thông tin liên quan Giấy khai sinh cho 

cơ quan Tòa án;  

Tổ chức kiểm tra công tác chứng thực tại 22 đơn vị xã, phường, thị trấn 

trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng theo Kế hoạch. 

3.2. Công tác Bồi thường Nhà nước, đăng ký biện pháp bảo đảm 

Ban hành Kế hoạch số 60/KH-STP ngày 06/8/2019 tập huấn bồi dưỡng 

kiến thức pháp luật, kỹ năng nghiệp vụ công tác bồi thường nhà nước năm 2019 

cho đội ngũ công chức làm công tác bồi thường nhà nước trên địa bàn tỉnh ST. 

3.3. Công tác quản lý, cấp Phiếu Lý lịch tư pháp, quốc tịch 

Cấp Phiếu lý lịch tư pháp: 681 trường hợp; Tiếp nhận hồ sơ cấp Phiếu 

LLTP trực tuyến 23 trường hợp; Cập nhật án tích gửi Trung tâm lý lịch tư pháp 

quốc gia: 123 trường hợp; Gửi thông tin bổ sung đến Trung tâm LLTP bằng văn 

bản giấy và điện tử  262 thông tin.  Xử lý thông tin lý lịch tư pháp còn tồn động 

vào kho dữ liệu phụ trợ từ năm 2013-2018. 

4. Công tác Phổ biến, giáo dục pháp luật 

Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2086/QĐ-UBND, ngày 

29/7/2019 về việc thành lập Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh 

Sóc Trăng; Kế hoạch số 104/KH-UBND, ngày 19/7/2019 triển khai Quyết định 

số 471/QĐ-TTg, ngày 26/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án 

“Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục 

pháp luật giai đoạn 2019 - 2021” trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. 

Trình UBND tỉnh ban hành Báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 

32-CT/TW của Ban bí thư Trung ương đảng (khóa IX) về tăng cường sự lãnh đạo 
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của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành 

pháp luật của cán bộ, nhân dân. 

Ban hành Công văn: hướng dẫn phổ biến các luật, nghị quyết được thông 

qua tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV; thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận 

thị xã Ngã Năm hoàn thành nhiệm vụ nông thôn mới 2019  

Tổ chức hội nghị phổ biến kiến thức pháp luật và kết hợp trợ giúp pháp lý 

cho cán bộ, công chức và nhân dân tại các xã
2
 với hơn 2.000 đại biểu tham dự. 

Báo cáo kết quả tuyên truyền công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm 

phápluật; Báo cáo kết quả tuyên truyền công tác phòng, chống ma túy. 

Hợp đồng với Đài PTTH tỉnh mở chuyên mục “Pháp luật và cuộc sống” 

mỗi tháng 01 kỳ với thời lượng từ 10 - 12 phút/tháng và Đài Truyền thanh 11 

huyện, thị xã, thành phố mở chuyên mục “Phổ biến, giáo dục pháp luật” với thời 

lượng mỗi tháng 04 kỳ, mỗi kỳ từ 10 - 15 phút. Nội dung tuyên truyền phổ biến 

Luật Tiếp cận thông tin có trên 10.000 lượt người xem và nghe. Viết tin, bài gửi 

Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp, Cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh; Tập 

san công tác tuyên giáo. Biên tập và quản trị Cổng thông tin điện tử Sở Tư pháp.  

*Số liệu về công tác hòa giải: 

Theo số liệu báo cáo của Phòng Tư pháp, trong tháng 8/2019 tỷ lệ hòa 

giải như sau: Tổng số vụ tiếp nhận hòa giải: 403 vụ; Hòa giải thành: 331 vụ (đạt  

tỷ lệ 82,1%).  

5. Công tác Bổ trợ Tư pháp 

Tham mưu trình UBND tỉnh ban hành Quyết định Quy định về tiêu chí 

xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Sóc 

Trăng. Kiểm tra và thông báo kết luận kiểm tra về tổ chức, hoạt động của Đoàn 

luật sư tỉnh, 04 Văn phòng luật sư và 01 Chi nhánh Công ty TNHH luật Phạm 

Nguyễn.   

Góp ý Dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng chính phủ về việc tăng cường chấp 

hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính; Góp ý dự thảo 

phương án đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện Khu thương mại, dịch vụ; dự 

thảo quy chế hoạt động của người đại diện vốn nhà nước tại doanh nghiệp; dự 

thảo báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU của Tỉnh ủy. 

Cấp giấy đăng ký hoạt động: Văn phòng công chứng Nguyễn Châu và 

Văn phòng công chứng Võ Duy Thanh; Cấp giấy đăng ký hoạt động của chi 

nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản Sông Hậu; Cấp Giấy đăng ký hoạt động của 

Công ty Luật TNHH Một thành viên An Định. 

Báo cáo về tổ chức và hoạt động thừa phát lại trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng; 

Thực hiện việc đăng ký vào sổ đăng ký vi bằng. 

Rà soát cập nhật và đăng tải danh sách các chức danh bổ trợ tư pháp đã 

đăng ký hành nghề trên địa bàn tỉnh lên Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp; 

                                                 
2
 Hòa Tú 1, xã Thạnh Qưới, xã Ngọc Tố huyện Mỹ Xuyên, xã Mỹ Hương, huyện Mỹ Tú, xã Trung Bình, xã Đại 

Ân 2, huyện Trần Đề, thị trấn Đại Ngãi huyện Long Phú,  xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu  
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thực hiện việc ngăn chặn, giải tỏa tài sản về thi hành án cho 15 trường hợp lên 

phần mềm Hệ thống công chứng (UCHI). 

Trong tháng, Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước đã tiếp nhận 45 vụ 

việc, trong đó: Tư vấn 12 vụ việc; Tham gia tố tụng: 33 vụ việc. Chia theo lĩnh 

vực trợ giúp: Dân sự: 07  vụ việc; Hình sự: 25 vụ việc; Hôn nhân gia đình: 04 vụ 

việc; Đất đai: 06 vụ việc; Hành chính: 03 vụ việc.  

6. Công tác thanh tra, công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại - tố cáo, 

phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm chống lãng phí 

Kiểm tra về tổ chức và hoạt động của Đoàn Luật sư; 04 tổ chức hành nghề 

luật sư và 01 Chi nhánh Công ty luật trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. 

Công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về 

phòng chống tham nhũng tiếp tục được quan tâm, chỉ đạo quán triệt, triển khai 

kịp thời; công khai, minh bạch trong các hoạt động theo quy định; ứng dụng 

công nghệ thông tin trong quản lý và luân chuyển văn bản nội bộ, công khai thủ 

tục hành chính trên Cổng thông tin điện tử của Sở.  

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 29/11/2017 của Chính 

phủ về Chương trình hành động của Chính phủ về thực hiện công tác PCTN đến 

năm 2020 tại cơ quan, đơn vị. 

7. Công tác kiện toàn, củng cố tổ chức, cán bộ, xây dựng ngành 

Tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định công bố TTHC mới 

ban hành, lĩnh vực hòa giải ở cơ sở áp dụng tại cấp huyện, cấp xã trên địa bàn 

tỉnh. 

Ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2019 làm việc 

tại Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh; Kế hoạch tổ chức thực hiện 

phong trào thi đua “cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành tư pháp 

Sóc Trăng thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 - 2025; thành lập 

Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2019; tổ chức Hội nghị sơ kết 

công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2019; nâng bậc lương thường xuyên đối với 

02 công chức; thống kê, báo cáo nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực giai đoạn 

2020-2024; nhu cầu tuyển dụng công chức năm 2019; cung cấp thông tin về tình 

hình và nhu cầu chia sẽ dữ liệu của Sở. 

Thực hiện các Báo cáo: đánh giá tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết 

Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020 phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 

2020 – 2025; Kết quả thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, quản lý biên chế và 

tinh giản biên chế của Sở Tư pháp từ năm 2015 đến nay; sơ kết 05 năm thực 

hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đổi 

mới công tác thi đua khen thưởng; đánh giá hoạt động đối ngoại phục vụ Đại hội 

Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và các loại báo cáo định kỳ theo quy định. 

Góp ý các dự thảo: Kế hoạch triển khai Quyết định số 703/QĐ-TTg ngày 

07/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 30-

NQ/TW của Bộ Chính trị; Quy chế tiếp nhận xử lý, phản ánh kiến nghị của cá 

nhân tổ chức trên cổng thông tin điện tử tỉnh; Kế hoạch thực hiện chương trình 

mục tiêu công nghệ thông tin năm 2020 trên địa bàn tỉnh. 
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Cử đại biểu tham dự Hội nghị tập huấn công tác nội chính, cải cách tư 

pháp và phòng chống tham nhũng năm 2019; tham gia Đoàn làm việc về công 

tác cải cách hành chính tại tỉnh Đồng Tháp.  

II. ĐỊNH HƯỚNG CÔNG TÁC TƯ PHÁP THÁNG 09/2019 

1. Công tác Xây dựng và kiểm tra văn bản QPPL 

Trình UBND tỉnh dự thảo Quyết định bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật 

thuộc lĩnh vực Sở Tư pháp. 

Đôn đốc và xử lý kết quả hệ thống hóa kỳ 2014-2018 trên địa bàn tỉnh 

Sóc Trăng. 

Tổng hợp đề xuất của Sở Xây dựng, Sở Giáo dục và Đào tạo về xây dựng 

văn bản quy định chi tiết các Luật được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ 

họp thứ 7. 

2. Công tác Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành 

pháp luật 

Phối hợp Phòng kiểm tra VBQPPL báo cáo kết quả kiểm tra tình hình ban 

hành VBQPPL trong lĩnh vực GDĐT. 

Báo cáo Bộ Tư pháp và UBND tỉnh kết quả kiểm tra và kết quả khảo sát 

tình hình thi hành pháp luật về lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN cho người lao 

động; Báo cáo kết quả điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật lĩnh vực 

hòa giải cơ;    

3. Công tác Hành chính tư pháp 

Rà soát các đối tượng đến thời hạn và đủ điều kiện đương nhiên xóa án 

tích, đồng thời phối hợp với Tòa án, Cơ quan thi hành án và UBND cấp xã thực 

hiện công tác xóa án tích theo quy định của Bộ luật Hình sự. 

Tổ chức tập huấn công tác Bồi thường nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 

2019; Chuẩn bị tổ chức Đoàn điều tra, khảo sát để lấy ý kiến cán bộ, công chức, 

công dân và một số doanh nghiệp về Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước 

2017 tại các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.  

4. Công tác Phổ biến, giáo dục pháp luật 

Tiếp tục triển khai Chương trình phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ Việt 

Nam tỉnh về việc đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp 

lý, tư vấn pháp luật cho phụ nữ, hòa giải ở cơ sở và lồng ghép giới trong xây 

dựng pháp luật giai đoạn 2018-2022.  

Triển khai Kế hoạch đã ký kết với Sở Giáo dục và đào tạo phổ biến kiến 

thức pháp luật cho lực lượng giáo viên dạy môn Giáo dục công dân. Tổ chức 

sinh hoạt "Ngày pháp luật" định kỳ hàng tháng. 

Hợp đồng với Đài Truyền thanh  huyện, thị xã, thành phố mở chuyên mục 

“Phổ biến, giáo dục pháp luật” với thời lượng mỗi tháng 04 kỳ, mỗi kỳ từ 10 - 

15 phút; Phối hơp với Đài Phát thanh –Truyền hình tỉnh thực hiện Chuyên mục 

của Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp. Viết tin, bài gửi Cổng thông tin điện tử Bộ Tư 
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pháp, Cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh; Biên tập và quản trị Cổng thông 

tin điện tử Sở Tư pháp. 

5. Công tác Bổ trợ tư pháp 

Trình Bộ Tư pháp xem xét thu hồi chứng chỉ hành nghề đấu giá đối với 

những trường hợp bị thu hồi chứng chỉ hành nghề đấu giá theo quy định của 

Luật đấu giá tài sản. 

Rà soát, lập danh sách công bố các tổ chức đấu giá tài sản, Chi nhánh 

doanh nghiệp đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh; Phối hợp với Thanh tra Sở thanh 

tra các tổ chức đấu giá tài sản. 

Tổ chức tập huấn bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ về luật sư và 

giám định tư pháp. 

Thẩm định hồ sơ đề nghị cấp Giấy đăng ký hoạt động của Công ty Luật 

TNHH Một thành viên Hồng Nhật; Nghiên cứu vi bằng do Văn phòng Thừa 

phát lại Sóc Trăng đăng ký; Tiếp nhận và thẩm định hồ sơ của các tổ chức và cá 

nhân có liên quan;  

6. Công tác thanh tra, công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại - tố cáo, 

phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm chống lãng phí 

Kiểm tra việc thực hiện quy định của pháp luật về phòng, chống tham 

nhũng và thực hành tiết kiệm chống lãng phí tại Văn phòng Sở Tư pháp. 

Thực hiện tốt việc tiếp công dân thường xuyên, xử lý đơn thư, giải quyết 

khiếu nại, tố cáo của công dân theo đúng thẩm quyền. Tham mưu lãnh đạo Sở 

tiếp công dân theo định kỳ. 

Thực hiện đồng bộ có hiệu quả quy định của pháp luật về PCTN và nhiệm 

vụ PCTN của đơn vị đề ra. Gắn công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo 

với PCTN. 

6. Công tác kiện toàn, củng cố tổ chức, cán bộ, xây dựng ngành 

Lấy ý kiến các cơ quan liên quan đối với các quy trình nội bộ trong giải 

quyết TTHC lĩnh vực tư pháp. 

Trên đây là báo cáo kết quả công tác Tư pháp tháng 8 và định hướng công 

tác tháng 9/2019, Sở Tư pháp tỉnh Sóc Trăng báo cáo Bộ Tư pháp, Tỉnh ủy, Ủy 

ban nhân dân tỉnh theo dõi chỉ đạo./.  

 

Nơi nhận:          KT. GIÁM ĐỐC 

- Văn phòng Tỉnh ủy;                                                                                     PHÓ GIÁM ĐỐC 

- Văn phòng HĐND, UBND tỉnh;      
- Ban Nội chính Tỉnh ủy;                                                                          

- Văn phòng Bộ Tư  pháp;                                                                                              

- Cục Công tác phía Nam;                                        
- Cục Thống kê tỉnh;                                                 

- Sở KH và ĐT tỉnh;                                                                               

- Lãnh đạo Sở;                                                                                                      Phạm Tuân 

- Website Sở;                                                                                                           

- Lưu: VT, HCTH. 

 



DANH MỤC DỰ THẢO VĂN BẢN TIẾP NHẬN THẨM ĐỊNH, GÓP Ý 

(Ban hành kèm theo Báo cáo:         /BC-STP ngày       tháng 8  năm 2019 của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Sóc Trăng) 

________________________ 

 

STT 
Tên loại văn 

bản 
Trích yếu nội dung văn bản Ghi chú 

  DANH MỤC VĂN BẢN THẨM ĐỊNH  

1.  Quyết định 

Bãi bỏ Quyết định số 09/2016/QĐ-UBND ngày 22/4/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc 

Trăng ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ và phương pháp xác định giá trị tài sản tính lệ 

phí trước bạ đối với xe máy điện trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 

 

2.  Quyết định 
Ban hành Quy định về quy trình chuyển đổi mô hình kinh doanh, khai thác và quản lý chợ 

trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng (lần 3) 
 

3.  Quyết định 
Ban hành về mật độ, định mức, đơn giá bồi thường, hỗ trợ cây trồng, hoa màu, vật nuôi là thủy 

sản trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 
 

4.  Quyết định 
Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng trang bị cho các cơ quan, tổ chức, 

đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Sóc Trăng 
 

5.  Quyết định 
Ban hành quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Điều lệ Sáng kiến trên địa bàn tỉnh Sóc 

Trăng 
 

6.  Quyết định 
về việc quy định quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước 

theo niên độ ngân sách hàng năm của tỉnh Sóc Trăng 
 

  DANH MỤC VĂN BẢN GÓP Ý  

1.  Thông tư 
Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, liên tịch ban 

hành 
 

2.  Quyết định 

Sửa đổi điểm c khoản 5 Điều 8 Quy định sử dụng phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông 

đường bộ đối với hệ thống đường tỉnh, đường đô thị, đường huyện, đường xã trên địa bàn tỉnh 

Sóc Trăng 
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3.  Quyết định 
Bãi bỏ Quyết định số 19/2010/QĐ-UBND ngày 20/9/2010 của UBND tỉnh Sóc Trăng về việc 

Quy định quản lý hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 
 

4.  Quyết định 

Bãi bỏ Quyết định số 46/2013/QĐ-UBND ngày 09/12/2013 của UBND tỉnh Sóc Trăng, về 

việc sửa đổi bổ sung một số điều của Quy định quản lý hoạt đông đo đạc và bản đồ trên địa 

bàn tỉnh Sóc Trăng ban hành kèm theo Quyết định số 19/2010/QĐ-UBND ngày 20/9/2010 

của UBND tỉnh Sóc Trăng, 

 

5.  Quyết định 
Quy định giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ôtô trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng (thay thế Quyết định số 

15/2017/QĐ-UBND ngày 22/3/2017 của UBND tỉnh Sóc Trăng) 
 

6.  Quyết định 
Bãi bỏ Quyết định số 07/2007/QĐ-UBND ngày 22/01/2007 và Quyết định số 29/2007/QĐ-

UBND ngày 27/11/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng 
 

7.  Quyết định 
Quy định giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt sử dụng nguồn vốn ngân 

sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 
 

  GÓP Ý VĂN BẢN KHÁC  

1.  Quyết định Danh mục các khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng  

2.  Quyết định Phê duyệt ranh giới hành lang bảo vệ bờ biển trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng  

3.  Kế hoạch Triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ  

4.  Kế hoạch Triển khai Chương trình sữa học đường năm học 2019 – 2020  

5.  Kế hoạch Xây dựng quy chuẩn kỹ thuật địa phương về nước sạch.  

6.  Quyết định Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào 

toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc  
 

7.  Quyết định 
Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây 

dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 
 

8.  Quyết định Về việc kiện toàn Văn phòng Thường trực và các Tổ giúp việc của Ban Chỉ đạo phòng, chống 

tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 
 

9.  Thông báo Phân công nhiệm vụ của thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây 

dựng phong trào toàn dân bảo vệ an tinh tổ quốc 
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DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT TỰ KIỂM TRA 

(Ban hành kèm theo Báo cáo:        /BC-STP ngày      tháng 8  năm 2019 của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Sóc Trăng) 

______________________________ 

 

STT Số, ký hiệu văn bản 
Ngày, tháng, 

năm ban hành 
Trích yếu nội dung văn bản 

Ghi 

chú 

DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT TỰ KIỂM TRA 

1 15/2019/QĐ-UBND 31/7/2019 
Ban hành biểu giá nước sạch sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng do 

Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng cung cấp. 

 

2 16/2019/QĐ-UBND 02/8/2019 
Ban hành Quy định về mật độ, định mức, đơn giá bồi thường, hỗ trợ cây 

trồng, hoa màu, vật nuôi là thủy sản trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 

 

3 17/2019/QĐ-UBND 05/8/2019 

Về việc bãi bỏ Quyết định số 33/2012/QĐ-UBND ngày 29/6/2012 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành Quy định về quản lý 

khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 
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